
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Ngành đào tạo
Ngày bảo 

vệ

Thời gian 

bảo vệ

I

1 1711010101   Trần Thúy Hằng ĐH7KE1 Kế toán 17/11/2021 8 giờ 00

2 1711010156   Nguyễn Thị Minh Huyền ĐH7KE1 Kế toán 17/11/2021 8 giờ 30

3 1711010286
  Nguyễn Thị 

Thương
Thương ĐH7KE1 Kế toán 17/11/2021 9 giờ 00

4 1711010399   Nguyễn Quốc Duy ĐH7KE2 Kế toán 17/11/2021 9 giờ 30

5 1711010465   Đỗ Quang Duy ĐH7KE2 Kế toán 17/11/2021 10 giờ 00

6 1711010312   Lương Thị Hiền ĐH7KE2 Kế toán 17/11/2021 14 giờ 00

7 1711011390   Phạm Thị Minh Huế ĐH7KE2 Kế toán 17/11/2021 14 giờ 30

8 1711011419   Nguyễn Thu Hương ĐH7KE2 Kế toán 17/11/2021 15 giờ 00

9 1711010654   Vũ Thị Diệu Linh ĐH7KE3 Kế toán 18/11/2021 14 giờ 00

10 1711010582   Lê Thị Ngọc ĐH7KE3 Kế toán 18/11/2021 14 giờ 30

11 1711010589   Nguyễn Thùy Trang ĐH7KE3 Kế toán 18/11/2021 15 giờ 00

12 1711010380   Phan Như Thủy ĐH7KE2 Kế toán 18/11/2021 15 giờ 30

13 1711010490   Đậu Thị Huyền Trang ĐH7KE2 Kế toán 18/11/2021 16 giờ 00

14 1711010752   Bùi Minh Hiền ĐH7KE4 Kế toán 19/11/2021 8 giờ 00

15 1711010792   Đỗ Thị Ngọc ĐH7KE4 Kế toán 19/11/2021 8 giờ 30

16 1711011265   Nguyễn Thị Thuý Hằng ĐH7KE6 Kế toán 19/11/2021 9 giờ 00

17 1711011202   Nguyễn Ngọc Lan ĐH7KE6 Kế toán 19/11/2021 9 giờ 30

18 1711011302   Nguyễn Thị Hương Ly ĐH7KE6 Kế toán 19/11/2021 10 giờ 00

19 1711010294   Nguyễn Thị Lan ĐH7KE2 Kế toán 19/11/2021 14 giờ 00

20 1711010429   Nguyễn Thị Lan Phương ĐH7KE2 Kế toán 19/11/2021 14 giờ 30
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STT Mã SV Họ và Tên Lớp Ngành đào tạo
Ngày bảo 

vệ

Thời gian 

bảo vệ

21 1711010483   Nguyễn Thu Phương ĐH7KE2 Kế toán 19/11/2021 15 giờ 00

II

1 1711010237   Trịnh Thị Phương ĐH7KE1 Kế toán 17/11/2021 8 giờ 00

2 1711010433   Nguyễn Thị Mai Linh ĐH7KE2 Kế toán 17/11/2021 8 giờ 30

3 1711010423   Hoàng Sơn Trang ĐH7KE2 Kế toán 17/11/2021 9 giờ 00

4 1711010332   Nguyễn Hoài Đức Trọng ĐH7KE2 Kế toán 17/11/2021 9 giờ 30

5 1711010384   Bùi Công Văn ĐH7KE2 Kế toán 17/11/2021 10 giờ 00

6 1711010672   Nguyễn Thị Huyền ĐH7KE3 Kế toán 17/11/2021 14 giờ 00

7 1711010764   Nguyễn Thị Ngọc Ánh ĐH7KE4 Kế toán 17/11/2021 14 giờ 30

8 1711010747   Đỗ Hoàng Yến ĐH7KE4 Kế toán 17/11/2021 15 giờ 00

9 1711011053   Nguyễn Thị Hồng Thắm ĐH7KE5 Kế toán 19/11/2021 8 giờ 00

10 1711011281   Đoàn Thị Thơ ĐH7KE6 Kế toán 19/11/2021 8 giờ 30

11 1711011381   Phạm Thị Vân Anh ĐH7KN Kế toán 19/11/2021 9 giờ 00

12 1711011372   Trần Thị Minh Anh ĐH7KN Kế toán 19/11/2021 9 giờ 30

13 1711010805   Nguyễn Thị Ngọc Ánh ĐH7KN Kế toán 19/11/2021 10 giờ 00

14 1711010352   Nguyễn Hòa Bình ĐH7KN Kế toán 19/11/2021 14 giờ 00

15 1711010651   Đào Minh Đức ĐH7KN Kế toán 19/11/2021 14 giờ 30

III

1 1711140450   Nguyễn Thị Thanh Huyền ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 8 giờ 00

2 1711140273   Vũ Thị Len ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 8 giờ 30

3 1711141205   Đinh Thùy Linh ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 9 giờ 00

4 1711140570   Dương Thị Lý ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 9 giờ 30

5 1711140851   Nguyễn Ngọc Mai ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 10 giờ 00
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6 1711141139   Trần Thị Thu Ngân ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 14 giờ 00

7 1711140292   Dương Thị Tuyết Nhung ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 14 giờ 30

8 1711140592   PhạM Thu Phương ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 15 giờ 00

9 1711140447   Nguyễn Huyền Trinh ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 8 giờ 00

10 1711140226   Trần Thị Yến ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 8 giờ 30

11 1711140618   Đỗ Thị Ngọc Anh ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 9 giờ 00

12 1711140687   Lê Thùy Dương ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 9 giờ 30

13 1711140898   Bùi Minh Hiền ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 10 giờ 00

14 1711140935   Nguyễn Thị Thúy Hồng ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 14 giờ 00

15 1711141049 Nguyễn Thuý Hà ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 14 giờ 30

16 1711141129 Nguyễn Mạnh Hà ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 15 giờ 00

17 1711141055 Trần Trung Hoàng ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
19/11/2021 8 giờ 00

18 1711140998 Nguyễn Tiến  Hùng ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
19/11/2021 8 giờ 30

19 1711141201 Phạm Thị Thuỳ Linh ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
19/11/2021 9 giờ 00

20 1711141478   Nguyễn Thị Thuỳ Dung ĐH7QTDL4
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
19/11/2021 9 giờ 30

21 1711141097 Đinh Thị Hà ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
19/11/2021 10 giờ 00

22 1711141027 Phạm Thị Hằng ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
19/11/2021 10 giờ 30
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STT Mã SV Họ và Tên Lớp Ngành đào tạo
Ngày bảo 

vệ

Thời 

gian bảo 

vệ

IV

1 1711140782   Đỗ Thị Hương ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 8 giờ 00

2 1711140823   Vũ Lê Huy ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 8 giờ 30

3 1711140169   Mai Tân Huyền ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 9 giờ 00

4 1711140868   Nguyễn Đình Huỳnh ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 9 giờ 30

5 1711140780   Vũ Thị Liễu ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 10 giờ 00

6 1711140774   Phạm Thị Ngọc ĐH7QTDL2
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 14 giờ 00

7 1711141210 Nguyễn Thị Thuý Hiền ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 14 giờ 30

8 1711141108 Ngô Thị Hoa ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
17/11/2021 15 giờ 00

9 1711141060 Lê Phương Thảo ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 8 giờ 00

10 1711140248 Nguyễn Thị Thu Thuỳ ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 8 giờ 30

11 1711140821 Trịnh Thuỳ Trang ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 9 giờ 00

12 1711140449 Phạm Minh Phương ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 9 giờ 30

13 1711141175 Nguyễn Thị Ngân  Trang ĐH7QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 14 giờ 00

14 1711140602   Vũ Thị Vân Anh ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 14 giờ 30

15 1711140220   Tạ Linh Đan ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 15 giờ 00

16 1711140369   Trần Thị Hạnh ĐH7QTDL1
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
18/11/2021 15 giờ 30
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STT Mã SV Họ và Tên Lớp Ngành đào tạo
Ngày bảo 

vệ

Thời 

gian bảo 

vệ

V

1 1711131239   Nguyễn Minh Đức ĐH7KTTN

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

17/11/2021 8 giờ 00

2 1711130205   Trần Thị Khánh Linh ĐH7KTTN

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

17/11/2021 8 giờ 30

3 1711130496   Bùi Thị Nga ĐH7KTTN

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

17/11/2021 9 giờ 00

4 1711130963   Vũ Quyết Tiến ĐH7KTTN

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

17/11/2021 9 giờ 30

5 1711131563   Trần Quỳnh Trang ĐH7KTTN

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

17/11/2021 10 giờ 00

6 1711130619   Vũ Anh Tuấn ĐH7KTTN

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

17/11/2021 10 giờ 30

7 1711030044 Vũ Minh Khôi ĐH7T Thủy văn học 18/11/2021 8 giờ

8 1711030373 Đặng Xuân Sơn ĐH7T Thủy văn học 18/11/2021 9 giờ

9 1711100941 Phạm Thị Quỳnh ĐH7QM3

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

18/11/2021 14 giờ

10 1711060787 Nguyễn Nam Viết ĐH7C5
Công nghệ thông 

tin
18/11/2021 15 giờ 30

11 1711120045 Trịnh Thị Ánh ĐH7QB Quản lý biển 19/11/2021 14 giờ
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